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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Sao Việt 1

QĐ số 240/QĐ-UBND 

xã Đồng Thái, ngày 

20/9/2019

Đồng Thái - 

Ba Vì - Hà 

Nội

0989876566
mamnonsaovietb

avi@gmai.com

Trần Xuân 

Dũng

ĐHTCK

T
CCQL

Phùng Thị Trang

115 20 95 8 0 8 1 0 0 1

2 Vành Khuyên

QĐ số 224/QĐ-UBND 

xã Thái Hòa, ngày 

01/10/2019 (Cấp Lại)

Thái Hòa - Ba 

Vì - Hà Nội
0869588678

mamnonvanhkh

uyen.bv@gmail.

com

Nguyễn Thanh 

Thủy

TCSP 

MN
CCQL

Phùng Thị Quỳnh

58 18 40 5 2 3 1 0 0

3
Sao Mai 

(Tây Đằng)

QĐ số 155/QĐ-UBND 

Thị Trấn Tây Đằng, 

ngày 23/10/2018

Tây Đằng - Ba 

Vì - Hà Nội
0382 0000 88

phungtham028

@gmail.com

Phùng Thị Thúy 

Hà

CĐSP 

MN
CCQL Quach Thị Ngọc 

Hà

24 24 0 4 4 0 1 0 0

4  Bé Ngoan

QĐ số 69/QĐ-UBND 

xã Thái Hòa, ngày 

12/5/2017

Thái Hòa - Ba 

Vì - Hà Nội
0347758891

chuthingoan93

@gmail.com
Chu Thị Hà

TCSP 

MN
CCQL

Chu Thị Hà

67 16 51 6 3 3 1 0 0

5
Họa Mi 

(Tây Đằng)

QĐ số 105/QĐ-UBND 

Thị Trấn Tây Đằng, 

ngày 15/8/2017

Tây Đằng - Ba 

Vì - Hà Nội
0986179485

hanghoami2020

@gmail.com

Đặng Việt 

Chinh

TCSP 

MN
CCQL

Đặng Việt Chinh

10 10 0 1 1 0 1 0 0

6
Hoa Hồng 

(Thụy An)

QĐ số 47/QĐ-UBND 

xã Thụy An,  ngày 

23/04/2018

Thụy An - Ba 

Vì - Hà Nội
0983534265

hanghoami2020

@gmail.com

Nguyễn Thị 

Ánh Tuyết

TCSP 

MN
CCQL

Đinh Thị Hoài

8 8 0 1 1 0 1 0 0

7
Họa Mi

 (Phú Sơn)

QĐ số 252/QĐ-UBND 

xã Phú Sơn ngày 

16/10/2017

Phú Sơn - Ba 

Vì - Hà Nội
0976184566

hanghoami2020

@gmail.com

Hoàng Thị Bích 

Hằng

TCSP 

MN
CCQL

Phạm Ngọc Thúy

30 30 0 3 3 0 1 0 0

8 Sao Việt 2

QĐ số 253/QĐ-UBND 

xã Phú Sơn, ngày 

16/10/2017

Phú Sơn - Ba 

Vì - Hà Nội
0989876566

mamnonsaovietb

avi@gmai.com

Trần Xuân 

Dũng

ĐHTCK

T
CCQL Ngô Thị Thanh 

Xuân

50 10 40 5 2 3 1 0 0

9
Tuổi Thơ (Chu 

Minh)

QĐ số 98/QĐ-UBND 

xã Chu Minh,  ngày 

31/8/2018

Chu Minh - 

Ba Vì - Hà 

Nội

0982 663 890
nguyenkhanhsp2

@gmail.com
Trần Thị Thúy

TCSP 

MN
CCQL

Trần Thị Thúy

30 30 0 2 2 0 1 0 0

10 Hương Quỳnh 

QĐ số 164/QĐ-UBND 

xã Vạn Thắng, ngày 

14/02/2018

Vạn Thắng - 

Ba Vì - Hà 

Nội

097914359

4

mamnonhuongq

uynhbv@gmail.

com

Phạm Thị 

Hương

TCSP 

MN
CCQL

Chu Thị Thiềng

60 40 20 6 5 1 1 0 0

11
Hoa Hồng 

(Cam Thượng)

QĐ số 28/QĐ-UBND 

ngày 31/01/2018

Cam Thượng - 

Ba Vì - Hà 

Nội

0977267403
ngohienct84@g

mail.com

Hoàng Thị Ánh 

Khuyên

TCSP 

MN

CC 

QLGD

MN
Nguyễn Hồng 

Duyên

40 20 20 4 2 2 1 0 0

12
Họa Mi

 (Thái Hòa)

QĐ số 147/QĐ-UBND 

xã Thái Hòa, ngày 

01/6/2018

Thái Hòa - Ba 

Vì - Hà Nội
0974914805

hoanghuong.edu

@gmail.com

Hoàng Thị 

Hương

ĐH 

QLGD

CC 

QLGD

MN Trần Thị Huệ

39 23 16 3 2 1 1 0 0
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13
Mầm non

 Đồ Rê Mí

QĐ số 123/QĐ-UBND 

xã Vạn Thắng, ngày 

20/8/2018

Vạn Thắng - 

Ba Vì - Hà 

Nội

0984995316
quachhieu1507

@gmail.com
Quách Thị Hiếu

TCSP 

TH
CCQL

Trần Thị Huệ

55 35 20 6 3 3 1 0 0

 

14
Quốc Hưng 

Thịnh

QĐ số 24/QĐ-UBND 

xã Chu Minh, ngày 

28/2/2019

Chu Minh - 

Ba Vì - Hà 

Nội

0988151032
namtd1960@gm

ail.com

Nguyễn Thị 

Phương Oanh

TCSP 

MN
CCQL

Chu Thị Thư

12 8 4 2 1 1 0 0 0

15 Song Ngữ
QĐ số 93/QĐ-UBND 

xã Phú Đông, ngày 

12/10/2018

Phú Đông - Ba 

Vì - Hà Nội

098484585

0

mamnonsongng

uvt@gmail.com
Đỗ Thị Loan

TCSP 

MN
CCQL

Phùng Thị Ly

53 18 35 5 2 3 1 0 0

16
Tuổi thơ 

(Tây Đằng)

QĐ số 133/QĐ-UBND 

xã Thị trấn Tây Đằng, 

ngày 25/12/2018

Tây Đằng - Ba 

Vì - Hà Nội
0393088189

kimphuongot89

@gmail.com

Phạm Thị Kim 

Phượng

CĐSP 

MN
CCQL

Chu Thị Hiền

32 20 12 4 2 2 1 0 0

17
Sao Mai 

(Tản Hồng)

QĐ số 58 QQĐ-UBND 

xã Tản Hồng, ngày 

08/04/2019

Vân Sa -Tản 

Hồng - Ba Vì - 

Hà Nội

0982642926
nguyenhan0606

93@gmail.com
Nguyễn Thị Hân

TCSP 

MN
CCQL

Tô Thị Như Thơ

50 50 0 5 5 0 1 0 0

18 Hoa Anh Đào

QĐ số 82 /QĐ-UBND 

xã Thị trấn Tây Đằng, 

ngày 14/6/2019

Tây Đằng - Ba 

Vì - Hà Nội
0383376595

dothihuyentrang

92@gmail.com

Đỗ Thị Huyền 

Trang

TCSP 

MN
CCQL

Trần Thị Vân

45 28 17 4 2 2 1 0 0

19 Việt Anh
QĐ số 88/QĐ-

UBND xã Tiên Phong

ngày 26/7/2019

Tiên Phong - 

Ba Vì - Hà 

Nội 0972675389

mnvietanhtp@g

mail.com

Nguyễn Thị T. 

Nga

TCSP 

MN
CCQL Nguyễn Thị Thu 

Nga

50 20 30 3 1 2 1 0 0

20
Họa Mi

 (Vạn Thắng)

QĐ số 171/QĐ-UBND 

xã Vạn Thắng, ngày 

23/8/2019

Vạn Thắng - 

Ba Vì - Hà 

Nội

0347432059
chuthihanh0409

@gmail.com
Chu Thị Hạnh

TCSP 

MN
CCQL Nguyễn Thị Thu 

Hường

56 28 28 6 3 3 1 0 0

21

Việt Kids

QĐ số 170/QĐ-UBND 

xã Vạn Thắng, ngày 

23/8/2019

Vạn Thắng - 

Ba Vì - Hà 

Nội

0398499089
Vietkidsschoolvt

@gmail.com

Nguyễn Thị 

Trang

TCSP 

MN
CCQL Hoàng Hồng 

Oanh 

20 15 5 6 3 3 1 0 0

22 Nhà của bé

QĐ số 64/QĐ -UBND 

xã Sơn Đà, ngày 

30/9/2019

 Sơn Đà - Ba 

Vì - Hà Nội

037856985

6

anhPhương1994

1994@gmail.co

m

Vũ Thị Anh 

Phương

TCSP 

MN
CCQL Vũ Thị Anh 

Phương

30 16 14 3 2 1 1 0 0

23 Tuổi Thơ A

QĐ số 21/QĐ-UBND 

xã Tiên Phong ngày 

21/02/2020

Tiên Phong - 

Ba Vì - Hà 

Nội

098587361

0

nguyenhanhgian

g14@gmail.com

Nguyễn Thị 

Hạnh

CĐ SP 

MN
CCQL

Nguyễn Thị Hiền

20 10 10 4 2 2 1 0 0

24 Thần Đồng

QĐ số 129/QĐ - UBND 

xã Cam Thượng, ngày 

11/6/2020

Cam Thượng - 

Ba Vì - Hà 

Nội

0984538762

mamnonthandon

g.bavi@gmail.co

m

Quách Mỹ Linh
TCSP 

MN
CCQL

Quách Mỹ Linh

50 22 28 4 2 2 1 0 0

25 Thiên Thần Nhỏ

QĐ số 158/QĐ - UBND 

xã Thái Hòa, ngày 

09/7/2020

Thái Hòa - Ba 

Vì - Hà Nội
0343055034

buiphuong.ttn@

gmail.com
Bùi Thị Quỳnh

TCSP 

MN
CCQL Phùng Thị Như 

Hoa

11 11 0 2 2 0 1 0 0
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26 Sơn Ca

QĐ số 110/QĐ - UBND 

xã Tản Hồng, ngày 

15/6/2020

Tản Hồng - Ba 

Vì - Hà Nội
0982663890

nguyenkhanhsp2

@gmail.com
Trần Thị Thúy

TCSP 

MN
CCQL

Chu Thị Thiềng

20 6 14 2 2 0 1 0 0

27
Những Đứa

 Trẻ Bận Rộn

QĐ số 140/QĐ - UBND 

xã Tản Hồng, ngày 

28/7/2020

Tản Hồng - Ba 

Vì - Hà Nội

034983145

6

myhanhsp2@gm

ail.com

Hoàng Thị Mỹ 

Hạnh

TCSP 

MN
CCQL Hoàng Thị Mỹ 

Hạnh

56 28 28 8 4 4 1 0 0

1091 564 527 112 63 49 26 0 0 1 0Tổng cộng

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2020
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